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* Chỉ tiêu kinh tế

1 Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) Tỷ đồng 3.273 8.640 3.506 107,13% 40,58%

 - Nông, lâm nghiệp, thủy sản Tỷ đồng 1.129 2.060 1.145 101,47% 55,59%

 - Công nghiệp - Xây dựng Tỷ đồng 849 2.795 923 108,68% 33,02%

 - Thương mại, Dịch vụ và các ngành khác Tỷ đồng 1.295 3.785 1.438 111,05% 37,99%

2 Giá trị sản xuất (giá hiện hành) Tỷ đồng 4.709 12.260 5.005 106,27% 40,82%

 - Nông, lâm nghiệp, thủy sản Tỷ đồng 1.786 3.239 1.803 100,95% 55,67%

 - Công nghiệp - Xây dựng Tỷ đồng 1.155 3.890 1.273 110,23% 32,73%

 - Thương mại, Dịch vụ và các ngành khác Tỷ đồng 1.769 5.131 1.929 109,06% 37,59%

3 Cơ cấu % 100% 100% 100%

 - Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản % 34,49% 23,85% 32,67%

 - Công nghiệp, xây dựng % 25,95% 32,35% 26,32%

 - Thương mại, Dịch vụ và các ngành khác % 39,56% 43,81% 41,01%

4 Tổng thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 92,789 175,000 139,266 150,09% 79,58%

 - Cục Thuế thu Tỷ đồng 21,000 25 21,661 103,15% 86,64%

 - Chi cục Thuế thu Tỷ đồng 71,789 150 117,605 163,82% 78,40%

5 Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội Tỷ đồng 1.300 0,00%

6 Thu nhập bình quân đầu người Triệu đồng 42,5 0,00%

7 Doanh nghiệp, hợp tác xã

- Số DN thành lập mới hàng năm DN 18 50 16 88,89% 32,00%

- Số HTX thành lập mới hàng năm HTX 2 5 1 50,00% 20,00%

- Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn DN 474 50 508 107,17% 1016,00%

Đơn

vị tính

So sánh
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 - Tổng số hợp tác xã trên địa bàn HTX 118 5 94 79,66% 1880,00%

8 Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất canh tác Triệu đồng 90

9 Nông - Lâm nghiệp

 - Sản lượng cây lương thực có hạt Tấn 45.070 48.000 40.471 89,80% 84,31%

 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 7.435 15.000 7.209 96,96% 48,06%

 - Chè

Diện tích Ha 653 670 605 92,65% 90,30%

Sản lượng Tấn 5.553 8.060 5.450 98,15% 67,62%

 - Cam

Diện tích Ha 2.179 2.275 2.260 103,72% 99,34%

Sản lượng Tấn 8.736 19.575 9.088 104,03% 46,43%

 - Hươu

Tổng đàn con 36.890 37.500 37.135 100,66% 99,03%

Sản lượng nhung kg 13.800 15.000 13.950 101,09% 93,00%

 - Đàn trâu bò con 42.386 45.200 40.025 94,43% 88,55%

 - Đàn lợn con 55.838 60.000 53.150 95,19% 88,58%

 - Đàn dê con 12.345 15.000 12.020 97,37% 80,13%

 - Đàn gia cầm 1000 con 920,0 950 948 103,04% 99,79%

 - Đàn ong đàn 7.435 10.000 13.920 187,22% 139,20%

 - Diện tích rừng trồng tập trung Ha 461 1.000 466 101,19% 46,60%

 - Sản lượng gỗ khai thác m
3 37.200 60.000 37.220 100,05% 62,03%

 - Diện tích nuôi trồng thủy sản Ha 581 584 581 100,00% 99,49%

 - Sản lượng thuỷ sản Tấn 485 800 506 104,33% 63,25%

10 Công nghiệp - TTCN - XD 1.225 1.265 1.179

 - Số cơ sở sản xuất công nghiệp Cơ sở 1.002 1.040 949 94,71% 91,25%

Doanh nghiệp Cơ sở 33 40 62 187,88% 155,00%

Cá thể Cơ sở 969 1000 887 91,54% 88,70%
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 - Số cơ sở hoạt động xây dựng Cơ sở 223 225 230 103,14% 102,22%

11 Thương mại - Dịch vụ

 - Số cơ sở kinh doanh TM và Dịch vụ Cơ sở 3.615 3.850 5.738 158,73% 149,04%

Doanh nghiệp/HTX Cơ sở 141 150 211 149,65% 140,67%

Cá thể Cơ sở 3.474 3700 5527 159,10% 149,38%

 - Tổng mức bản lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tỷ đồng 1.540 4.050 1.793 116,43% 44,27%

* Chỉ tiêu văn hóa - xã hội

1 Cơ cấu lao động đến năm 2025 % 100% 100% 100%

 - Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản % 40,48% 39,54% 39,98%

 - Công nghiệp, xây dựng % 22,88% 22,96% 22,88%

 - Thương mại, Dịch vụ và các ngành khác % 36,64% 37,51% 36,95%

Tổng số lao động 64.229 64.126 64.003

 -
Số lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy 

sản
người 25.999 25.353 25.640 98,62% 101,13%

 - Số lao động làm việc trong ngành công nghiệp, xây dựng người 14.696 14.722 14.669 99,82% 99,64%

 -
Số lao động làm việc trong ngành thương mại dịch vụ và các 

ngành khác 
người 23.534 24.051 23.694 100,68% 98,51%

2 Tỷ lệ hộ nghèo % 4,34% 2,50% 2,79%

3 Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo % 63,42% 68,00% 66,95% 105,57% 98,46%

4 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế % 92,00% 92,00% 94,80% 103,04% 103,04%

5 Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội % 19% 25% 22,13% 116,47% 88,52%

6 Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa % 94,60% 98,00% 94,60% 100,00% 96,53%

7 Tỷ lệ xã, thị trấn giữ vững tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế % 100% 100% 100% 100,00% 100,00%

8 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) % 11,70% 11,5% 11,50% 98,29% 100,00%

9 Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ % 68,80% 96,0% 80,00% 116,28% 83,33%

10 Tỷ lệ dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử % 97,00% 98,0% 99,00% 102,06% 101,02%

11 Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia % 84,93% 93,94% 95,45% 112,39% 101,61%
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 - Mức độ 1 % 57,53% 60,61% 60,61% 105,35% 100,01%

 - Mức độ 2 % 27,40% 33,33% 34,85% 127,19% 104,55%

* Dân số

 - Số hộ Hộ 35.171 35.220 35.180 100,03% 99,89%

 - Dân số trung bình Người 111.272 111.500 111.241 99,97% 99,77%

 - Tỷ lệ tăng tự nhiên % 0,12% 0,44% 0,045% 37,50% 10,23%

* Chỉ tiêu NTM, đô thị văn minh, Chương trình OCOP

 - Số xã đạt chuẩn nông thôn mới xã 18 23 23 127,78% 100,00%

 - Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã 0 3 1 33,33%

 - Số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu xã 0 0 0

 - Khu dân cư mẫu khu 42 112 84 200,00% 75,00%

 - Vườn mẫu vườn 451 930 674 149,45% 72,47%

 - Số tiêu chí ĐTVM thị trấn Phố Châu TC

 - Số tiêu chí ĐTVM thị trấn Tây Sơn TC

Sản phẩm OCOP 3 sao SP 18 50 33 183,33% 66,00%

Sản phẩm OCOP 4 sao SP 1 4 1 100,00% 25,00%

Sản phẩm OCOP 5 sao SP

* Chỉ tiêu về môi trường

1 Tỷ lệ hộ dân được cấp nước máy tập trung % 8,0% 11% 8,5% 106,25% 77,27%

2 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý % 51% 70% 62% 121,57% 88,57%

* Chỉ tiêu về cải cách hành chính

1
Tỷ lệ dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 

theo danh mục DVC trực tuyến do Chính phủ quy định
% 31% 35,00% 39,00% 127,87% 111,43%

2
Tỷ lệ DVC trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 có phát sinh hồ 

sơ
% 20% 22,00% 22,00% 110,00% 100,00%
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3

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và thụ lý qua 

DVC trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 (trên tổng số hồ sơ 

thuộc thủ tục hành chính có triển khai DVC trực tuyến mức 

độ 3 và mức độ 4)

% 18% 20,00% 22,00% 122,22% 110,00%

* Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh

Tỷ lệ cơ sở an toàn làm chủ và giữ vững ổn định chính trị, xã 

hội
% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



Tổng nguồn huy độngTăng Dư nợ Tăng Nợ xâu

NH HS 2157 132 793 53 0,50%

NH TS 752,7 104,1 468 34,2 0,98%

NH BIDV 600 90 190 50 0,20%

NH HD 650 90 145 30 0%

4159,7 416,1 1596 167,2 0,42%
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